
PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA NGÀNH Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định 2345 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI: CẤP TỈNH ( 01 TTHC) 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Lĩnh 

vực 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Mức dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

1.  1.009249 

Xét tặng giải thưởng 

Hải Thượng Lãn Ông 

về công tác y dược cổ 

truyền 

Thi đua, 

khen 

thưởng 

150 ngày  

- Cơ quan thực hiện 

TTHC: Sở Y tế 

- Địa điểm tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh  

Không 

có 
Một phần 

Thông tư số 24/2024/TT-

BYT ngày 29/10/2024 của 

Bộ Y tế  
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II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Mã thủ tục số 01 1.009249 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ 

truyền 

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu 

điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi 

mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 

phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính 

công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết 

theo quy định. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau:  

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [02 giờ làm việc] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: 

+ Hồ sơ được tổ chức/cá nhân nộp trực tiếp tại Trung tâm. 

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, 

Ứng dụng Tây Ninh Smart, Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội zalo 

đến trung tâm. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu 

hẹn trao cho người nộp (nếu hồ sơ được nộp trực tuyến thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo 

quy trình trực tuyến) và hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển cho Sở Y tế thẩm định, 

giải quyết theo quy định. 

Bước 2: Sở Y tế [240 giờ làm việc] 

- Công chức Văn phòng Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện và Thẩm định hồ sơ 
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+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để hoàn chỉnh 

hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Công chức văn phòng 

Sở Y tế chuyển hồ sơ kết thúc trên hệ thống một cửa kèm văn bản thông báo.  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định tiếp tục thực hiện theo quy trình: tham mưu ban giám 

đốc Sở thành lập Hội đồng cấp cơ sở. 

Hội đồng cấp cơ sở tiến hành xét tặng đối với các cá nhân đủ tiêu chuẩn và gửi hồ sơ đề 

nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền về thường trực 

hội đồng cấp Bộ. 

1. Hội đồng cơ sở tổ chức họp, nghiên cứu hồ sơ, tổ chức thẩm tra (nếu thấy cần thiết) và 

bỏ phiếu tín nhiệm. Chỉ những cá nhân đạt ít nhất 80% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành 

viên Hội đồng cơ sở theo quyết định thành lập mới được lập danh sách đề nghị lên Hội đồng 

cấp Bộ. 

2. Những trường hợp không đạt, Hội đồng có văn bản trình Chủ tịch Hội đồng thông báo 

cho cá nhân đề xuất xét tặng giải thưởng. 

3. Trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả tín nhiệm, Hội đồng cơ sở phải trình kết quả lên 

Hội đồng cấp Bộ xem xét. 

Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng cấp Bộ chậm nhất là ngày 30 tháng 

10 của năm xét tặng. 

Bước 3: Bộ Y tế [240 giờ làm việc] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp 

hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển 

kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho 

người nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

1. Cách thức thực hiện: 

Hình 

thức nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 150 ngày Không 

quy định 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa 

chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

Công chức TTPVHCC tiếp 

nhận hồ sơ  (2 giờ) 

Công chức Phòng thụ lý 

& giải quyết hồ sơ (234 

giờ) 

Lãnh đạo Phòng xem xét, 

trình Lãnh đạo Sở Y tế (2 

giờ) 

Trình Hội đồng cấp Bộ Lãnh đạo Sở Y tế phê 

duyệt (2 giờ) 

 

Lãnh đạo Phòng phân 

công thụ lý hồ sơ  (2 giờ) 
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Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

150 ngày  Không 

quy định 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích 

tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống 

Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, 

xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức 

có yêu cầu. 

2. Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số 

lượng 

1. Đơn đề nghị xét tặng giải thưởng Hải 

Thượng Lãn Ông; 

2. Bản báo cáo thành tích: Báo cáo thành tích 

phải nêu rõ việc chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quá trình hành 

nghề và thâm niên công tác, năng lực và thành tích 

trong công tác y dược cổ truyền có xác nhận của 

đơn vị công tác. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và 

tính pháp lý của hồ sơ đề nghị xét tặng (Bản chính) 

(Mẫu số 01 - Phụ lục 02); 

3. Các giấy tờ chứng nhận hoặc chứng minh đạt 

tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 của Thông tư này 

(bản sao công chứng hoặc xác nhận của cơ quan, 

tổ chức nghiệm thu, giới thiệu); 

4. Giấy giới thiệu của cơ quan, đoàn thể, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng 

giải thưởng. Các tổ chức chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về việc đề xuất cá nhân đề nghị xét tặng 

giải thưởng (bản chính); 

5. Giấy xác nhận của đơn vị có thẩm quyền về 

thời gian công tác, năng lực chuyên môn và đạo 

đức hành nghề của cá nhân theo quy định tại Điều 

8 của Thông tư này (bản chính). 

 

 

 

Mẫu 01 

 

 

 

Bản 

chính: 

01 

 

3. Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, Người nước ngoài, Tổ chức (không 

bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước 
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ngoài 

4. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế 

5. Cơ quan có thẩm quyền: Sở Y tế 

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh) 

7. Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp 

đính 

kèm 

 trình kết quả lên Hội đồng cấp Bộ xem 

xét. 

 

8. Phí, lệ phí 

- Phí: không có. 

- Lệ phí: không có. 

9. Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ 

quan  

ban 

hành 

91/2017/NĐ-CP 
Nghị định 91/2017/NĐ-

CP 

Ngày 31 tháng 

7 năm 2017 

Ngày 31 

tháng 7 

năm 2017 

Chính 

phủ 

16/2020/TT-BYT 
Thông tư 16/2020/TT-

BYT 

Ngày 29 tháng 

10 năm 2020 

Ngày 29 

tháng 10 

năm 2020 

Bộ Y tế 

Luật số: 

06/2022/QH15 Luật Thi đua Khen 

thưởng 

Ngày 15 tháng 

06 năm 2022 

Ngày 15 

tháng 06 

năm 2022 

Quốc 

hội 

24/2024/TT-BYT Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư 

số 16/2020/tt-byt ngày 29 

tháng 10 năm 2020 của bộ 

trưởng bộ y tế ban hành 

tiêu chuẩn và hướng dẫn 

xét tặng giải thưởng Hải 

Ngày 29 tháng 

10 năm 2024 

Ngày 29 

tháng 10 

năm 2024 

Bộ Y tế 



6 

 

  

Thượng Lãn Ông về công 

tác y dược cổ truyền 

10. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 
1. Đối với cá nhân công tác tại các cơ sở y tế 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 

b) Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đúc kết được ít nhất 01 bài thuốc hoặc phương pháp chữa bệnh hoặc 

sáng kiến kỹ thuật lĩnh vực y dược cổ truyền đã được ứng dụng trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh và được cơ quan chuyên 

môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Y tế) hoặc cơ quan 

chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) công nhận; 

- Chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y 

dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp bộ, 

cấp tỉnh hoặc chủ nhiệm ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện 

đại cấp cơ sở hoặc là thành viên nghiên cứu chính ít nhất 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại cấp quốc gia hoặc là thành viên nghiên cứu 

chính ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp bộ, cấp tỉnh 

đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên. 

2. Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 

b) Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược cổ truyền, kết hợp y dược 

cổ truyền với y dược hiện đại cấp bộ, cấp tỉnh hoặc chủ nhiệm ít nhất 

03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền, kết 

hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp cơ sở hoặc là thành viên 

nghiên cứu chính ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực 

y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp 

quốc gia đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở 

lên hoặc đã công bố ít nhất 02 công trình nghiên cứu về y dược cổ 

truyền được đăng trên các tạp chí khoa học được Hội đồng giáo sư 

ngành, liên ngành tính điểm. 

3. Đối với cá nhân làm công tác đào tạo 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 

b) Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: 
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- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 giáo trình đào tạo 

chuyên môn về y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược 

hiện đại hoặc chủ biên ít nhất 01 sách tham khảo lĩnh vực y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại hoặc tham gia 

biên soạn ít nhất 02 sách tham khảo lĩnh vực y dược cổ truyền, kết 

hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại hoặc có ít nhất 02 sáng kiến, 

cải tiến phương pháp đào tạo mang lại hiệu quả cao trong học tập của 

sinh viên và học viên trong lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược 

cổ truyền với y dược hiện đại được Hội đồng khoa học công nghệ nhà 

trường công nhận và được phổ biến áp dụng trong giảng dạy của nhà 

trường; 

- Chủ nhiệm ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y 

dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp cơ 

sở hoặc ít nhất 02 sáng kiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại hoặc là thành 

viên nghiên cứu chính ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh 

vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại 

cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, 

xếp loại ở mức đạt trở lên. 

4. Đối với cá nhân công tác tại các đơn vị nuôi trồng, thu hái, chế biến, 

sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích trong quá trình sản 

xuất, chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có nguồn gốc từ dược 

liệu được cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(Sở Y tế) hoặc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) công nhận; 

- Xây dựng ít nhất 03 quy trình sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc có 

nguồn gốc từ dược liệu đã được ứng dụng sản xuất thuốc tại cơ sở và 

được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

- Chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

trong lĩnh vực nuôi trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược 

liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu hoặc là thành viên nghiên cứu 

chính ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi 

trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm 

thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên. 

5. Đối với cá nhân làm công tác quản lý 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 
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b) Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Là thành viên chính tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương, 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển y dược cổ 

truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: ít nhất 01 luật hoặc 

ít nhất 02 nghị định hoặc ít nhất 03 thông tư về phát triển lĩnh vực y 

tế hoặc y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện 

đại; hoặc ít nhất 01 nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, dự án 

được cấp Trung ương ban hành; hoặc ít nhất 02 kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án được cấp bộ, ngành ban hành liên quan đến phát 

triển ngành hoặc ít nhất 05 tài liệu chuyên môn lĩnh vực y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại được Bộ Y tế 

phê duyệt; 

- Tham gia xây dựng ít nhất 02 trong số các văn bản sau: chương trình, 

đề án, dự án lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc kết hợp y dược cổ truyền 

với y dược hiện đại và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương 

(từ cấp huyện trở lên); 

- Có ít nhất 02 sáng kiến, giải pháp quản lý được áp dụng có hiệu quả 

trong lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược 

hiện đại được cơ quan quản lý cấp huyện trở lên công nhận. 

6. Đối với lương y, lương dược, người hành nghề bằng bài thuốc gia 

truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền 

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này; 

b) Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước cấp; là hội 

viên Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền, được Hội nghề 

nghiệp thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền cấp tỉnh, thành phố xác nhận 

về đạo đức hành nghề và chuyên môn nghiệp vụ; 

c) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Tham gia biên soạn ít nhất 01 tài liệu giảng dạy, sách tham khảo 

hoặc biên soạn ít nhất 01 sách về hướng dẫn sử dụng thuốc nam, bài 

thuốc nam, các cây thuốc sẵn tại địa phương theo lý luận của y dược 

cổ truyền được cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (Sở Y tế) công nhận và được áp dụng tại địa phương; 

- Có ít nhất 01 bài thuốc, phương pháp điều trị theo lý luận của y dược 

cổ truyền được áp dụng có hiệu quả tại địa phương và được cơ quan 

chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Y tế) công 

nhận hoặc có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền 

đã được cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(Sở Y tế) cấp phép tối thiểu 10 năm tính đến thời điểm xét tặng, được 

áp dụng có hiệu quả tại địa phương. 

7. Cá nhân là người nước ngoài hoạt động, công tác trong lĩnh vực y 

dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tại Việt 
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Nam được xem xét đề nghị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông 

nếu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn tại các khoản 1, 2, 3 , 4, 5 và 

khoản 6 Điều 9 của Thông tư này. 

8. Các đối tượng khác 

Các trường hợp được xem xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông 

mà không cần áp dụng các quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 7 và 

các quy định từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này, bao gồm: 

a) Những cá nhân, bao gồm cả người nước ngoài hoặc người làm y 

dược cổ truyền tư nhân có nhiều công lao cống hiến đặc biệt xuất sắc 

hoặc có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp to lớn về vật chất 

cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, cống hiến nhiều 

bài thuốc quý, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho Nhà nước, được 

một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng và 

được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Y tế đề xuất; 

b) Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền đã được 

Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu 

tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, vẫn tiếp tục có nhiều thành 

tích nổi bật và đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y dược cổ truyền đến 

thời điểm xét tặng, không trong thời hiệu thi hành hình thức kỷ luật 

từ cảnh cáo trở lên. 

11. Thành phần 

hồ sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần 

khác có liên quan; 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; 

- Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. 

12. Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Phòng Nghiệp vụ, thời gian 

lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống Văn thư Sở Y tế, 

lưu trữ theo quy định hiện hành. 
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Mẫu số 01 – Phụ lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông” 

về công tác Y dược cổ truyền 

 

 I. Tiểu sử bản thân: 

 1. Họ và tên (1):.......................................................... Giới tính:........................ 

 2. Số định danh cá nhân (2): ………………………………………………...... 

 3. Ngày tháng năm sinh (3):…………………… Dân tộc:……………………. 

 4. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………. 

 5. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước 

khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì): 

 6. Học hàm, học vị:……………………………………………………. 

 7. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (Ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: Chính quy, chuyên tu, 

hàm thụ, đặc cách...): 

 8. Khen thưởng:………………………………………………………. 

 9. Kỷ luật:…………………………………………………………….. 

 II. Quá trình công tác: 

 (Ghi rõ quá trình công tác từ khi thoát ly đến nay; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 

nào, làm gì, đơn vị nào) 

Thời gian công tác 

(Từ ngày, tháng, năm đến ….. ) 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

 

…./…./…. 

…………………………………………………….. 

 

 III. Tài năng và cống hiến: 

 Nêu những thành tích đặc biệt nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho công tác kế thừa, bảo tồn 

và phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. 

Tôi cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 

hồ sơ đề nghị xét tặng. 

Tôi cam kết không đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang trong quá trình 

điều tra, thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 
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được xác minh, xử lý hoặc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực do các cơ quan truyền thông, báo 

chí phản ánh đang được xác minh, làm rõ. 

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

…….., ngày …. tháng …. năm … 

Người báo cáo 

 

Ghi chú: 

 - Đơn được đánh máy theo mẫu.  Ảnh của cá nhân chụp trong vòng 01 năm trở lại. 

 - Phần khai khen thưởng: Khai từ Giấy khen cấp sở, huyện trở lên.  

- Phần khai kỷ luật: Khai từ hình thức khiển trách trở lên, năm bị kỷ luật. 

- Trường hợp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dữ liệu cá nhân đã được đồng bộ trên CSDL 

Quốc gia về dân cư, cá nhân chỉ khai các trường thông tin số 1,2,3 


